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Đầm nén độ

Đầm nén độ ột phương pháp đượ ử ụng để tăng mật độ ủ đấ ộ ố ạ ế ấ
định dướ ề ặt mà các phương pháp khác không phù hợp. Quá trình này liên quan đế ệ ả ộ

ả ặ ề ầ ống đấ ớ ữ ả ời gian cách nhau đều đặn. Tác độ ủ ự rơi tự
ạ ứ ấ úp làm đặ ắc đấ ữ ạ ể ớ ứ

độ ụ ộ ọng lượ ủa búa, độ cao rơi xuố ả ữ ị trí mà búa đượ
ả ầ ế ại đấ ể đượ ả ệ ằng đầm nén độ ến độ ế ệ

ứ ố ớ ự ớ

ớ ệ

Đầm nén độ ộ ững phương pháp gia cố ền đấ
lâu đờ ất đượ ết đến, được ngườ ử ụng trước năm 
100 trướ ở ỳ vào đầ ững năm 1800. Tuy 

ể ừ ố ững năm 60 củ ế ỷ trước, phươn
đượ ể ởi ông Louis Menard, nhóm Menard đã áp dụ

phương pháp này để ố ả ạ ền đất cho hàng nghìn địa điể
ớ ạ ấu trúc và điề ệ ền đấ ất khác nhau như sân bay, 
ế ả ứ ặ ấp,… ờ ầ

đây, phương pháp này cũng đã đượ ụ ấ
ả ỏ ấp, đấ ễ ụp đổ ị ố ụ ố ề

ự ớ

Phương pháp đầm nén độ ằ ả ặ
Đầm nén động là phương pháp làm chặt đất đạ ớ ột độ

tương đố ớ ự ện đầ ạ ề ặt đất. Đất đượ ặ ạ
ệc nâng và để rơi tự ủ ộ ả ằ ặ ụ

ố ặ ền đấ ớ ữ ảng cách đều nhau. Trong lượ ủ

ả chùy thường đượ ử ụ ả ấn đế ấ ớ ề
ảng 9  đế m. Quá trình này thường đượ

ọ ằ ều tên khác nhau như đầm nén cường độ ố ết độ
ặ
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Đồ thị nhiệt độ tại tâm và bề mặt khối đổ trong Midas 

5.3. Đánh giá kế ả

ừ ế ả ậ ấ
ệt độ ực đạ ở ối đổ ớ

hơn Midas Civil: 1
ệ ệt độ ữ ề ặ ối đổ

theo CIRIA cao hơn Midas Civil là: 2
Như vậ ế ả ể ần tương đương giữ

phương pháp.

ế ậ

ệ ủ ối đổ bê tông đóng 
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ố ớn. Bài báo đã giớ ệu hai phương pháp để ệt độ

ực đạ ệ ệt độ ối đổ ế
ả ấ ị ệt độ ực đại và độ

ệ ệt độ ớn hơn so vớ ằ ầ ề
ố ề ế ị các cơ quan chuyên môn của Nhà nướ
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ố ớn trong điề ệ ậ ệ

ệ ả

 TCVN 9341:2012,“Bê tông khố ớ – ệm thu”.
 ễ ến Đích (2011), “Công tác bê tông trong điề ệ ậ

ẩ ệt Nam”, NXB Xây dự
 P. Bamforth (2007), “CIRIA C660: Early

concrete”, London, UK
 
 MIDASoft, “Midas Civil Advanced Ap

Analysis by Construction Stages”.
 Kim Kwang Ki, Hwang In Gwan, Kim Myoung Gug (2012), “Adiabatic 
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ảng cách lướ
Mô hình lướ ả ết lõm đượ ụ ể

ự ắ ế ủa các điểm tác độ ố ờ ỉ

ụ ộc vào đặ ủa đất đượ ử ế ả thu đượ ừ
ử ệm ban đầ

ớp sâu hơn đượ ặ ớ ả ộng hơn và các 
ớp trên đượ ặ ớ ả ẹp hơn.

Mô hình lưới đầm nén độ ả ặ ề

ả ế ạ ự

ệ ả ủa phương pháp

Phương pháp đầm nén độ ể ụ ều điề ệ
đấ ồ ờ ả ớ ự

ệ ệ ủ ồn, đấ ấp đầy vô cơ, đấ ả ạ ớ
đặc tính và kích thước thay đổ ại đất có kích thướ ớ ẫ
đá tả ầm tích bãi rác và đấ ễ ụp đổ

ả
ệ ả đầ độ ớ ộ ố ại đấ

ại đấ ệ ả
ỏ ạ ạ ụ

ả
ự ố

– ạ ụ ạ ế ế
ướ

Đấ ạ ịn có hàm lượ ị
Đất đắ ấ ố

Phương pháp đầm nén động đã đượ ử ụ ộ ở ề
nướ ế ới để ặt đấ ời đến độ sâu lên đế ằ
tăng khả năng chị ự ảm độ ự ả ể ủ

ỏng trong trườ ợp đị ấ
ệ ở ệt Nam còn chưa đượ ổ ế ẽ ử

ền đấ ế ở ệt Nam chưa tính đế ện tượ ỏng. Phương 
ủ ế ụ ử ề ờ ạ ả năng bị

ỏ ụ ủ ả ọng rung độ ớn như động đấ ộ
ữ ự ế ử ụng phương pháp này ở nướ

ệ Hà Tĩnh đã xử ền đấ ế ự
ộ ớ ị ả ỉ ố ừ → 8), dưới đó là 1 

ớ ế ả ỉ ố ỉ ừ → ớ ọng lượ
ả đầ ả ấ ả ừ độ cao đế ố ự án đã đượ
ệ ả ề ế ến độ
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Đầm nén độ ự ấ ột quá trình đầm đất, khi đó các hạ
đất được đẩ ạ ầ ắ ế ại trong quá trình đầ ỗ ỗ
đượ ả ớt làm đặc đấ ở độ sâu đáng kể ảy ra tương 
ự như k ộ ụ ụ được lăn và rung trên mặt đấ ệ

đầm nén thông thường thường đượ ử ụng cho đấ ới được đắ
đầm đượ ử ụng cho đấ ự ữa là đầm nén thườ

ả chùy đượ ấ ấ ỉ ừ 20 cm đế Độ ẩ ủ
ậ ệu đượ ặt thường được điề ỉ ảng độ ẩ ố

ấ ỉ ộ ệch. Thông thường đất đượ ặ ằ ở
ực nướ ầm. Đố ới đầm nén động, đất đượ ặt khi độ ẩ ở
ạ ự nhiên. Độ ảnh hưở ủa đầ ể đạt được đế ớ

đấ ằm dướ ực nướ ầ
ụ ủa đầm nén độ ả ện các đặ

ề cường độ ả năng chị ằ ạ ộ ố ậ ệ
đông đặc đồ ấ ặ ằ ặ ạ ị ả ọ
ậ ụ ả ọ ột). Các đặ ủa đất đượ ả ệ

tăng khả năng chị ự ảm độ ồ ả độ
Đầm nén động thườ ự ề ố
ằ ấ ả năng chị ực thườ ớ

ẽ ớ ệ ề ệ ả ủ ố ền đấ ế ằ
phương pháp đầm nén độ

2. Phương pháp đầm nén độ

Nguyên lý cơ bả ủ ỹ ậ ự ền sóng năng lượ
ộ ớp đấ ể én được để ả ện các đặc tính đị ỹ

ậ ủ ở độ sâu đáng kể

2.2. Ưu, nhược điể

2.2.1. Ưu điể

Nguyên lý phương pháp đầm nén độ
ụ ề ại đất có hàm lượ ạ ịn lên đế ố

độ sâu đáng kể lên đế nhưng ảnh hưở ủa nó đến độ
Phương pháp này có hiệ ả đố ớ ả đấ

ền đấ ếu, phương pháp đầm nén động đã đượ ứ
ộ ả ế ốt hơn giả ải nén trước, đóng 

ọ ế đấ
ến độ ấ ể đạt hơn 50000
ế ệ

ứ ố ớ ự ớn lên đế ệ
như các khu nhà công nghiệp, cơ sở ầ ạ ầ
tòa nhà thương mạ đả ạo, kè đườ ộ, đườ ắ ả ạo đấ
... Tăng khả năng chị ự ủa đấ ảm độ ự ạ ỏ
nguy cơ đấ ị ỏng trong trườ ợp đị ấ

ể đượ ự ện trướ ế ế ề
ỹ ậ ấ ề ữ ấ ả ố ệ

dùng xi măng, …

2.2.2. Nhược điể

Phương pháp này không thể đượ ử ụ
ừ ầ

Đầm nén độ ợ ếu độ ủa nướ ầ ỏ hơn 

ể đượ ụ ếu đấ ế ề ằ ở ầ ủ
đầ

ệc đầm nén độ ệ ả khi đất có hàm lượ ạ ị
vượ

ầ ầ ột chương trình thử ệ ạ ỗ ử
ệ ẩ ử ệ ử ệ

đồ ồ ấ ặ ử ệm độ ải, ...) để ể ế ả ủ
ặ

ả đầm đượ ẩ ả ố ặt đấ ề ầ ị
rơi thườ ằ ột mô hình lướ ả ữa chúng đượ
xác đị ởi các điề ện dướ ề ặ ả ọ ạ ề
móng. Tác động năng lượ ẫn đế ề

ặt đất đến độ ầ ử lý. Điề ả ả ố
khí và nướ ữ ạt đấ ẫn đến đất được đặ ắ

ề ảnh hưở

Trong đó: ề ảnh hưở ớ ấ ừ ặt đấ
ọng lượ ả ạ ấ
ều cao rơi tớ ặt đầ

ệ ố ấ ừ ại đấ ị ố ỏ ất cho đấ
ạ ị

Độ sâu này cũng bị ảnh hưở ở ế ố khác như đị
ầ ủa đấ ức độ ức rơi trọng lượ ự ệ
ệ ủ ấ ỳ ớp đấ ả ấ

ố lượng rơi quả đầ ạ ỗ ị ể đượ
ằ ử ụ ứ

Trong đó:  E là năng lượ ụ
ố ần rơi tạ ỗ ị trí điểm lướ
ọng lượ ả

H là độ ả
ố ầ ề
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ậ ả ấ ận đăng 20/10/2021
 

ộ ố phương pháp lắ ự ế ấu dàn lướ ằ

Lê Đình Vinh
ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ự ề

Ừ Ắ
ế ấ
ế ấu dàn lướ
ế ấ

Dàn lướ ệ ế ấ ồ ế ạ ệc theo sơ đồ
ậy dàn lưới có tính đị ấ ện có kích thướ ỏ ợ ả ấ ạ ễ ắ

ghép. Tuy nhiên đố ớ ữ ệ ứ ạp, kích thướ ớ ớ ầ ắ ự
công đạt độ ệ ự ọn các phương pháp lắ ựng sao cho đả ả ất lượ

ến độ ệ ả ế ế ứ ọ

 ớ ệ
Dàn lưới không gian đượ ử ụ ộ ạ ố
ển như Đứ ỹ v.v…từ ững năm 1950 vì nhữ

ưu điểm vượ ộ ủ ớ ạ ế ấ ậ
ệ ầ ề ế ấu để ế ế

hương pháp lắ ựng khi thi công cũng chiế ộ ầ ọ
ới các phương pháp thường được dùng như: phương pháp lắ ờ

trên cao; Phương pháp lắp theo đoạ ặ ối; Phương pháp chuyể
trượt trên cao; Phương pháp cẩ ắ ối và phương pháp nân

ố

 ộ ố ạ ổ ợ ủa dàn lướ
 ẳng giao nhau, đặt theo hai hướ

Sơ đồ ẳng đứ
ự ặc đặt theo ba hướ ố

ợ ới nhau để ạ ạng lướ
ặ ụ

Có thể bố trí hệ mái ghép bởi các đơn nguyên định hình dạng 
hình chóp 4 mặt, 5 mặt hoặc 7 mặt. Các cách ghép này tạo nên các dàn 
đặt chéo trong mái.                      

ự ọn sơ đồ ố ề ế ố ạ ặ
ằ ỡ ịp, sơ đồ ố ố ấ ạ ế ữ

ạ ế ệ

Sơ đồ ởi các đơn nguyên hình tháp

 ế ấu mái lướ ớ ạ ỏ ụ

lướ ỏ ụ ớ ặ ộ ề
ủ ặ ằ ữ ậ ọ ẳ ự

ố ộ ặ ầ ằ ữa các đầ ột), theo phương ngang 
thườ ự ứng đầ ồ ặ ứ

ỉ ố ữa độ ớ ị ÷ 

 Phương pháp lắ ự
 ắ ọn phương án lắ ự

ự ọn phương pháp lắ ự ựa theo đặc điể ị ự
ấ ạ ủa mái lướ ớ ầu đả ả ất lượng, an toàn, đả
ả ế ộ ợ ới điề ệ ụ ể ủ ệ ả

ế
Các phương pháp lắ ựng mái lưới thường đượ

Phương pháp lắ ờ

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

ế ậ
Đầm nén độ ột phương pháp đượ ử ụng để tăng mậ

độ ủa đấ ộ ố ạ ế ất định dướ ề ặt mà các phương 
ợp. Quá trình này liên quan đế ệ ả ộ

ả ặ ề ầ ống đấ ớ ữ ả ờ
đều đặ ức độ ụ ộ ọng lượ ủa búa, độ cao rơi 

ố ả ữ ị trí mà búa đượ ả ầ ế ạ
đấ ể đượ ả ệ ằng đầm nén độ

ến độ ế ệ ứ ố ớ
ự ớ

ệ ả

 ố đẩ ằng phương pháp đầm nén độ ể
ậ ảng “Xử lý đấ ế ỹ ậ ền móng công trình” ự

và môi trường, ĐH Incheon, Hàn Quố
 ẩ ế ế ấ ủ ỳ

(Design Standards for U.S. Transportation Infrastructure), trang 347 đế
ế ế ố ỏng theo phương pháp Dynamic compaction.

 

 


